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THÔNG BÁO 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN  CHUYÊN NGÀNH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 

(KHÓA 60) 

   Căn cứ Thông báo số 1027/TB-ĐHKTQD ngày 02/8/2018 của Trường đại học Kinh 

tế Quốc dân về quy định và lịch xếp chuyên ngành đại học hệ chính quy năm 2018 

(khóa 60); 

   Căn cứ nguyện vọng đăng ký của các sinh viên và chỉ tiêu phân bổ cho các chuyên 

ngành của Nhà trường, 

   Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành 

đại học hệ chính quy khóa 60 năm 2018 như sau: 

 

TT Ngành/Chương trình Mã ngành Chuyên ngành 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Bảo hiểm 7340202 
Kinh tế bảo hiểm 22.70 

Bảo hiểm xã hội 21.35 

2 
Hệ thống thông tin quản 

lý 
7340405 

Hệ thống thông tin quản lý 22.25 

Tin học kinh tế 22.00 

3 Kế toán 7340301 
Kiểm toán 23.90 

Kế toán 23.60 

4 Kinh doanh thương mại 7340121 
Thương mại quốc tế 23.55 

Quản trị kinh doanh Thương mại 23.15 

5 Kinh tế phát triển 7310105 
Kinh tế phát triển 22.45 

Kế hoạch 22.30 

6 Kinh tế 7310101 

Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực 23.10 

Kinh tế và Quản lý đô thị 22.75 

Hải quan 22.75 

Kinh tế học 22.75 

7 Luật kinh tế 7380107 
Luật Kinh doanh quốc tế 22.40 

Luật Kinh doanh 22.35 

8 Marketing 7340115 

Truyền thông Marketing 24.20 

Quản trị Marketing 23.95 

Quản trị bán hàng 23.70 

Thẩm định giá 23.60 

9 POHE POHE 

POHE- Truyền thông marketing 29.98 

POHE - QTKD Thương mại 29.43 

POHE- Quản trị khách sạn 29.30 

POHE- Quản trị lữ hành 28.77 

POHE- Luật kinh doanh 28.75 

10 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
7810103 

Quản trị Du lịch 22.80 

Quản trị lữ hành 22.75 
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11 Quản trị Kinh doanh 7340101 

Quản trị doanh nghiệp 23.40 

Quản trị kinh doanh tổng hợp 23.05 

Quản trị chất lượng 23.00 

12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 

Tài chính doanh nghiệp 23.55 

Tài chính quốc tế 23.25 

Ngân hàng 22.95 

Tài chính công 22.90 

Thị trường chứng khoán 22.85 

13 Thống kê kinh tế 7310107 
Thống kê kinh doanh 22.05 

Thống kê kinh tế xã hội 21.65 

14 Toán kinh tế 7310108 
Toán tài chính 21.45 

Toán kinh tế 21.45 

 

Sinh viên xem lớp chuyên ngành tại: 

www.neu.edu.vn  hoặc www.daotao.neu.edu.vn  hoặc  https://qldt2.neu.edu.vn 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, phòng 103, Nhà 10 

 

 
 Nơi nhận:  

- Các khoa/viện; 

- Cổng TTĐT để thông báo; 

- Lưu: P.TH, P.QLĐT. 
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